Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án:

- Tên dự án: 
+ Xây dựng mới, nâng công suất và hoàn thiện lưới điện khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026.

+ Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026.

+ Nâng công suất TBA khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2026 - Đợt 2.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn KHCB năm 2026 của KHPC. 

2. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Nhà thầu cung cấp vật tư (ngoài các vật tư do A cấp) và thực hiện thi công xây lắp hoàn thiện công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt đính kèm theo E-HSMT. Quy mô gồm 3 công trình:

2.1 Xây dựng mới, nâng công suất và hoàn thiện lưới điện khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026:
2.1.1 Phần trạm biến áp:
- Xây dựng mới 4 TBA với tổng công suất là 1.300kVA.
- Nâng công suất 4 TBA với tổng công suất tăng thêm là 840kVA.
2.1.2 Phần đường dây hạ áp: Xây dựng mới 147m, cải tạo 3.802m 
2.2 Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026:

- Xây dựng mới 0,366km đường dây trung áp 22kV.
        - Cải tạo 2,672km đường dây trung áp 22kV (trong đó: 0,394km cáp ngầm; 2,278km đường dây trên không).
2.3 Nâng công suất TBA khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2026 - Đợt 2:

- Nâng công suất 05 TBA với tổng công suất tăng thêm là 1.220kVA.
        - Tổng chiều dài đơn tuyến xây dựng mới, cải tạo và tăng cường là 1.525m, trong
đó xây dựng mới là 424m, cải tạo là 673m và tăng cường là 464m.
Các giải pháp kỹ thuật và nội dung chi tiết của công trình theo các BCKTKT kèm theo hồ sơ mời thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện thi công của gói thầu là: 90 ngày kể từ ngày khởi công, trong đó thời gian khởi công là không quá 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Nhà thầu phải lập Bảng tiến độ thi công chi tiết cụ thể theo từng công trình, kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

A. Nhân sự, biện pháp tổ chức thi công cắt điện của nhà thầu:

- Ngoài các nhân sự chủ chốt như đã kê khai tại Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân sự đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo quy định để thực hiện gói thầu. 
 Đối với công nhân: nhà thầu cam kết huy động tối thiểu 10 người có bậc thợ từ 3/7 trở lên để thực hiện trong trường hợp cắt điện thi công đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo thời gian cắt điện cũng như tiến độ công trình.

-  Về huy động thiết bị thi công:

+ Ngoài các thiết bị thi công chủ yếu phục vụ thi công gói thầu, nhà thầu cam kết huy động thiết bị an toàn lao động và thiết bị khác như: tiếp địa lưu động, dây an toàn, máy ép đầu cốt, máy định vị GPS, máy đầm ... 

+ Số lượng tối thiểu cần có: Đảm bảo phục vụ thi công, các đợt cắt điện mà nhà thầu đã chào.

B. Bảng yêu cầu về thời gian cắt điện của từng xuất tuyến/từng trạm và yêu cầu nhà thầu chào trong E-HSDT (Nếu có):
Nhà thầu xem Hồ sơ BCKTKT được duyệt đính kèm theo E-HSMT để chào nội dung yêu cầu về thời gian cắt điện theo bảng sau: 
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian cắt điện tối đa 
	Nhân lực tối thiểu cho 1 lần cắt điện

	 
	 
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Thi công đấu nối…
	..giờ/ngày
	
	…  công nhân/lần cắt điện, chuyên ngành kỹ thuật bậc thợ ≥ …/7
	

	…
	…
	
	
	
	


C. Bảng thống kê các vị trị thi công Hotline (Nếu có) 
Nhà thầu xem Hồ sơ BCKTKT được duyệt đính kèm theo E-HSMT để chào nội dung về thi công Hotline theo bảng sau: 
	Stt
	Tên hạng mục
	Số lượng vị trí hotline
	Hạng mục thi công hotline

	1
	Khoảng cột … đường dây 22kV …
	01
	Giao chéo ĐZ 22kV hiện có

	…
	…
	
	


D. Quản lý chất lượng và tiến độ: 
Nhà thầu phải xây dựng phương án, biện pháp thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình theo giải pháp kỹ thuật, hồ sơ thiết kế được duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
1. Công tác quản lý chất lượng công trình: 

Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành:

- Lập biện pháp tổ chức thi công, triển khai sử dụng nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử theo Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022.
- Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện theo đúng Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.
2. Công tác cắt điện để thi công:

Nhà thầu phải lập phương án cắt điện thi công cải tạo, đấu nối trên các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công và trình Đơn vị quản lý vận hành thẩm tra và thống nhất nhằm đảm bảo tiến độ thi công và hạn chế thời gian cắt điện trên lưới điện đang vận hành. Nhà thầu phải bố trí nhân lực tối thiểu theo phương án cắt điện thi công đã được thống nhất, không được tự ý báo cáo hoãn công tác cắt điện khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư (trừ trường hợp bất khả kháng). Mọi chi phí liên quan đến công tác đóng, cắt điện để thi công Nhà thầu tự chịu.

3. Công tác nghiệm thu, bàn giao, giám sát:

Thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối. Nhà thầu phải phối hợp với đơn vị giám sát tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng như móng, tiếp địa, cột; buộc cổ sứ dây dẫn trung áp; các vị trí móng, cột điện thu hồi; … theo nội dung các công văn công văn số 632/EVNCPC-QLĐT ngày 25/01/2017 về việc quản lý, giám sát chất lượng công trình bằng hình ảnh,… Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo như qui định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... 

4. Công tác thi công công trình:

Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu:

4.1 Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật (bao gồm cả thuế GTGT 10%, chi phí tháo dỡ, vận chuyển đường dài, vận chuyển thủ công vật liệu đến chân công trình, chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh, cài đặt,v.v...). Cụ thể:

Chi phí vật liệu chính và vật liệu phụ,..; nhân công, máy thi công, chi phí hạng mục chung; chi phí chung, thuế (VAT là 10%); phí, lệ phí xin cấp phép xây dựng, chi phí phá dỡ và hoàn trả mặt bằng, giải phóng hành lang tuyến theo qui định mà nhà thầu thay mặt chủ đầu tư thực hiện và các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy móc, thiết bị, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù hoa màu, đất tạm, đường có sẵn mà nhân lực, xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công đi lại trên đó; chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra; chi phí dự phòng, vận chuyển vật tư; chi phí thí nghiệm vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp.

Chi phí tiếp nhận tại các kho của Chủ đầu tư vận chuyển về chân công trình, bảo quản và lắp đặt VTTB do chủ đầu tư cấp; chi phí bốc dỡ vận chuyển VTTB thu hồi về kho của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
4.2 Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

4.3 Bố trí cán bộ kỹ thuật tham gia xử lý các vướng mắc cùng các bên liên quan và phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể như sau:

+ Nhà thầu cử 02 cán bộ tham gia phối hợp chủ đầu tư thực hiện bồi hoàn diện tích lúa bị ảnh hưởng khi thi công rải căng dây, làm móng...

+ Nhà thầu thực hiện giải phóng mặt bằng các khối lượng đã bồi thường đảm bảo đủ điều kiện thi công và vận hành.

+ Phối hợp với địa phương thực hiện các nội dung công việc khác liên quan đến công tác bồi thường.

4.4 Liên hệ với cơ quan quản lý giao thông xin cấp phép thi công đối với vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi Chủ đầu tư ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông. Thực hiện đặt cọc chi phí bảo hành theo yêu cầu của đơn vị quản lý giao thông. 

4.5 Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu báo cáo các sai khác (nếu có) về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về Chủ đầu tư để tiến hành các công việc tiếp theo. 

4.6 Nhà thầu chi trả chi phí thí nghiệm lần 2 (VTTB Chủ đầu tư) trong trường hợp VTTB do Chủ đầu tư cấp chậm đưa vào sử dụng do lỗi của Nhà thầu.

4.7 Trước 10h00 thứ 5 hàng tuần và ngày 28 hàng tháng, Nhà thầu lập báo cáo tiến độ thực hiện tuần, tháng gửi cho Ban QLDA- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Nội dung của báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Báo cáo khối lượng, máy móc, nhân lực thực hiện trong tuần, trong tháng.

- Dự kiến khối lượng công việc, máy móc, nhân lực của tuần, tháng tiếp theo.

- Các vấn đề khác cần giải quyết.

5. Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:

5.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.

- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.

- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

5.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:

- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.

- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.

- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại EĐKC 49.1 kèm theo Dự thảo hợp đồng. Các hạng mục chính bao gồm:

+ Phần TBA và đường dây: Đúc móng, tiếp địa, lắp dựng cột, lắp đặt thiết bị, kéo rãi căng dây;

5.3. Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.

5.4. Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có).

E. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:

E.1. Yêu cầu chung
E.1.1. Yêu cầu chung

- Đặc tính kỹ thuật này sẽ được áp dụng để sản xuất và cung cấp hàng hóa bao gồm thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, cung cấp và giao hàng.

- Phạm vi công việc: Cung cấp các VTTB khác cho công trình theo bản vẽ chi tiết của E-HSMT và bao gồm tất cả các phần đã mô tả chi tiết được thực hiện bởi Nhà thầu theo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng.

- Tất cả các vật liệu phải là mới, được lấy theo các mẫu gần đây nhất hoặc hiện đang được sử dụng, là loại tốt nhất trong số các loại tương tự, và phải thường được dùng cũng như phù hợp với đặc điểm công việc. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

a. Điều kiện môi trường làm việc:

· Nhiệt độ môi trường lớn nhất 

: 450C

· Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 

:  00C

· Khí hậu

: Nhiệt đới, nóng ẩm
· Độ ẩm cực đại

: 100%
· Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển: Đến 1000 m
· Vận tốc gió lớn nhất

: 160 km/h
b. Lưới điện 35kV:

- Điện áp danh định 

: 35 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 

: 38,5 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống

: Trung tính cách đất.

- Hệ số quá áp tạm thời

: 1,73.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 

: ( 7.200 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)
: ≥ 25 kA.

c. Đặc điểm lưới điện 22kV:
- Điện áp danh định 



: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 

: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống

: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời


: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 

: ≥10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)
: ≥ 25kA.


E.1.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho các loại vật tư thiết bị: 
· CÁCH ĐIỆN POYMER 22 KV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau: 

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85(m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện. 

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

· Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

· Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

· Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

· Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

· Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

· Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

· Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

· Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

· Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

· KẸP RĂNG TRUNG ÁP:
    
1. Mô tả chung:

- Kẹp răng cách điện được dùng tại các vị trí đấu nối dây dẫn bọc cách điện không chịu lực. Yêu cầu của kẹp răng cách điện:


+ Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các lõi dây dẫn và kẹp răng cách điện.


+ Phải đảm bảo độ kín, tránh nước thâm nhập vào lõi cách điện qua vị trí đấu nối.


+ Lưu ý: Không được bóc lớp cách điện để sử dụng các kẹp đấu nối thông thường (kẹp đấu nối sử dụng cho dây dẫn trần).


- Yêu cầu răng của kẹp có chiều dài đủ để xuyên qua phần cách điện (bề dày cách điện tối thiểu ≥3,4 mm) và tạo tiếp xúc tốt với phần lõi dây dẫn có thể là > 4,5mm.


- Kẹp răng cách điện có hệ thống bảo vệ chống thấm nước (đệm, chụp...) để ngăn ngừa sự thâm nhập của nước vào bên trong dây dẫn bọc.


- Kẹp răng cách điện là loại mà các bộ phận của nó không rời nhau để tránh trường hợp rơi mất có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt. Vỏ bọc được làm bằng vật liệu cách điện (plastic) chịu đựng được lực cơ khí và không có phần kim loại nào phía bên ngoài của kẹp răng trừ phần hệ thống ép chặt. Vỏ bọc là một phần không tách rời của kẹp răng. Bulông được sản xuất phù hợp với quy định của nhà sản xuất và việc thi công không cần đến bất cứ dụng cụ đặc biệt nào. 


- Số lượng và chiều dài của các phần răng sẽ phải đủ để xuyên qua lớp cách điện của dây dẫn và tạo nên một tiếp xúc tốt với lõi dây dẫn mà không tạo nên bất cứ một điện trở tiếp xúc nào và cũng không cần phải bóc phần cách điện của dây dẫn. Để đạt được yêu cầu chống thấm nước, một roăng cao su đặc biệt sẽ được cung cấp kèm theo bao bọc xung quanh các phần răng của kẹp răng. Bulông và êcu là loại chống ăn mòn. 

- Chủng loại kẹp răng được sử dụng như sau:

	Tiết diện dây dẫn

(mm2)
	Tiết diện dây rẽ

(mm2)
	Số lượng

bulông
	(cáp max

(mm)
	Imax

(A)
	Lực siết

(Nm)
	Đai ốc

H (mm)

	50-120
	50-120
	2xM10
	22,8
	437
	18
	13

	95-240
	95-240
	2xM10
	26,1
	530
	37
	17


- Cấu tạo như hình vẽ:

[image: image1.jpg]



Hình 1. Hình ảnh minh họa kẹp răng
2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn EN 50397-2 hiện hành hoặc tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm có chức năng cấp trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu bao gồm các hạng mục thí nghiệm sau:

1. Thí nghiệm độ bền cơ học

2. Thí nghiệm độ bền điện môi và chống thấm nước

3. Thử lão hoá về điện (≥ 500 chu kỳ)(*)

4. Thí nghiệm khả năng cắt đầu bulông

5. Thí nghiệm ảnh hưởng cơ học đến dây dẫn chính khi lắp với kẹp răng

6. Thí nghiệm khả năng chịu kéo của dây dẫn rẽ khi lắp với kẹp răng

7. Thử nhiệt độ thấp

8. Thí nghiệm khả năng chịu đựng sương muối


Ghi chú: (*) chấp nhận biên bản thí nghiệm theo các tiêu chuẩn khác với cấp điện áp thấp hơn.

· KẸP RĂNG HẠ ÁP:
1. Mô tả chung:

- Phạm vi làm việc: đấu nối rẽ nhánh trong mạng lưới dây cáp vặn xoắn ABC và đấu nối các dây dẫn chính mà không cần bóc lớp vỏ cách điện của chúng.

- Mô tả: không thấm nước, chịu được các tác động của lực cơ khí và các điều kiện khí hậu cũng như cách điện tại điểm kết nối.

- Các kết nối được cách điện và phù hợp để sử dụng trên các tuyến đường dây đang mang điện hay không mang điện.

- Kẹp răng đấu nối phải không có các thành phần rời rạc để tránh bị mất trong quá trình lắp đặt. Lớp vỏ bọc được làm hoàn toàn bằng vật liệu chịu lực cơ khí và thời tiết và cách diện được, một phần kim loại bên ngoài vỏ là có thể chấp nhận cho hệ thống ép chặt. Vỏ bên ngoài là một phần của kết nối. Các bulông bao gồm một đầu được cắt qua mô-men xoắn được làm bằng vật liệu thích hợp cho phép lực mô-men xoắn kẹp phù hợp với các khuyến nghị của nhà sản xuất, mà không cần dùng bất kỳ công cụ đặc biệt.

- Phải đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của kẹp răng đấu nối có thể tiếp xúc trực tiếp với lõi dây dẫn trong quá trình lắp đặt kết nối. Kẹp răng đấu nối phải được chống thấm theo cách tương tự như cáp. Nó phải chịu được 6 kV trong khi nhúng dưới nước (30 cm chiều sâu) trong 1 phút. Số lượng và chiều dài của răng phải đầy đủ, và đủ để xâm nhập cách điện của dây dẫn đi kèm để thiết lập kết nối phù hợp mà không có bất kỳ điện trở tiếp xúc và không cần phải bóc cách điện của dây dẫn. Để đạt được các yêu cầu độ kín nước, một roan cao su đặc biệt được bọc xung quanh răng của các kẹp răng. Các vòng đệm bulông phải là loại chống ăn mòn.

- Dòng điện định mức của các kẹp răng đấu nối được phải phù hợp với từng loại cáp cụ thể.

- Kẹp răng đấu nối cung cấp được tóm tắt như sau:

     
+ Đấu nối cho đường dây sử dụng cáp ABC.

     
+ Kẹp răng đấu nối phải sử dụng được cho các dây cáp vặn xoắn ABC trên mạch chính và cả nhánh rẽ.

     
+ Kẹp răng đấu nối loại 2 bulong được dùng để đấu nối từ dây (ABC) mạch chính đến dây rẽ nhánh.

    
 + Kẹp răng đấu nối loại 1 bulong được dùng để đấu nối từ dây (ABC) mạch chính đến dây công tơ.

- Một số chủng loại kẹp răng được sử dụng như sau:

	Tiết diện dây dẫn

(mm2)
	Tiết diện dây rẽ

(mm2)
	Số lượng

bulông
	Imax

(A)
	Đai ốc

H (mm)
	Lực siết

(Nm)

	25-120
	6-35
	2xM8
	200
	13
	14

	25-95
	25-95
	2xM8
	377
	13
	14

	50-185
	50-150
	2xM8
	504
	13
	18


2. Tiêu chuẩn chế tạo: HN 33-S-63, IEC 61284, NFC 33-020.
3. Yêu cầu về thí nghiệm: Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (type test) bao gồm các hạng mục chính như sau:

1. Thí nghiệm điện và kiểm tra độ kín nước

Thí nghiệm này được tiến hành trên 4 mẫu kẹp răng đấu nối.

Kẹp răng đấu nối sẽ được lắp đặt trên dây dẫn chính có mặt cắt lớn nhất với dây rẽ nhánh có mặt cắt bé nhất. Kết nối sẽ được vặn chặt theo mô-men xoắn tối thiểu khuyến cáo của nhà sản xuất.

Mô tả thí nghiệm: tham chiếu bản vẽ số 2

Kẹp răng đấu nối với dây dẫn đã được ngâm nước ở độ sâu 30 cm. Sau 30 phút, một thí nghiệm điện (6kV/50 Hz trong 1 phút) sẽ được áp dụng cho các kết nối bị ngập nước.

Điện áp sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối khi đạt 10 mA (dòng rò).

Tốc độ tăng điện áp là 1kV mỗi giây.

Thí nghiệm được xem là thành công khi không có sự cố xảy ra (hoặc bắt đầu phát sinh điện áp)

2. Thí nghiệm lực kéo đứt

Tham khảo bản vẽ số 3
Thí nghiệm này được tiến hành trên 4 mẫu kẹp răng đấu nối.

Kẹp răng đấu nối sẽ được lắp đặt trên dây dẫn chính có mặt cắt lớn nhất với dây rẽ nhánh có mặt cắt bé nhất (2 Thí nghiệm + 2 Thí nghiệm). Kết nối sẽ được ép chặt theo mô-men xoắn tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong một thời gian ngắn hơn 20 giây trên dây dẫn chính chặt chẽ ở mức 20% tải trọng (xem bảng sau).

Lực kéo của dây dẫn chính sẽ được tăng lên đến F và duy trì trong 1 phút.

	Mặt cắt dây dẫn chính
	Lực kéo (kN)

	Dây nhôm tiết diện 50 mm2
	6,0

	Dây nhôm tiết diện 70 mm2 
	9,8

	Dây nhôm tiết diện 95 mm2 
	13,3

	Dây nhôm tiết diện 120 mm2
	16,8


Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có xảy ra đứt kết nối.

3. Thử kéo trên dây dẫn nhánh
Thí nghiệm này được tiến hành trên 2 mẫu kẹp răng đấu nối.

Kết nối sẽ được thắt chặt tại mô-men xoắn tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong một thời gian ngắn hơn so với 20 giây dây dẫn nhánh có mặt cắt tối thiểu. Nếu cần thiết, nó sẽ được thắt chặt trên phần tối thiểu của dây dẫn chính.

Sau đó, kết nối sẽ được duy trì cố định và một lực F tải căng được áp dụng cho dây dẫn nhánh (xem bảng sau). Tải này được duy trì trong thời gian 1 phút. Tốc độ tăng tải sẽ nằm trong phạm vi giữa 100 và 500 N mỗi phút.

	Mặt cắt dây dẫn nhánh
	Lực kéo (kN)

	Dây nhôm tiết diện 50 mm2
	6,0

	Dây nhôm tiết diện 70 mm2 
	9,8

	Dây nhôm tiết diện 95 mm2 
	13,3

	Dây nhôm tiết diện 120 mm2
	16, 8


Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có xảy ra bể hay đứt kết nối.

4. Thí nghiệm gắn ở nhiệt độ thấp 

Thí nghiệm này sẽ được tiến hành trên 4 mẫu kết nối (2+2).

Kẹp răng kết nối sẽ được lắp đặt trên tiết điện tối đa (2 Thí nghiệm) và trên tiết diện tối thiểu (2 Thí nghiệm khác) của dây dẫn chính và tiết diện tối đa trên dây rẽ nhánh. Nó sẽ không được thắt chặt.

Các kết nối và các dây dẫn tương ứng được làm lạnh ở -10oC (Y( 3). Sau 1 giờ ở nhiệt độ này, kết nối được thắt chặt tại một mô-men xoắn bằng 0,7 x mô-men xoắn danh nghĩa khuyến cáo của nhà sản xuất.

Thí nghiệm này được coi là thành công nếu mạch kết nối được thông. 


Bản vẽ cho các thí nghiệm phụ kiện cáp vặn xoắn abc:

Bản vẽ số 1


[image: image2.emf]2 m  
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Bản vẽ số 2
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Bản vẽ số 3


[image: image4.emf] 

Khóa néo   Kẹp răng  

Thiết bị kéo  

0,5 đến   1,5 m  

R ẽ  

D ây  dẫn chính  


· KHÓA ĐỠ CÁP ABC:
1. Mô tả chung:
- Khóa đỡ cáp cách điện dùng để đỡ cáp vặn xoắn ABC tại các vị trí dây đi thẳng theo mặt phẳng đứng một cách thường xuyên và nó còn có một lớp cách điện thứ cấp cho dây dẫn.

- Khóa đỡ không có khung. Khóa đỡ sẽ được sử dụng với một bulong móc.

- Khóa đỡ được sử dụng cho các loại cáp vặn xoắn ABC nhôm.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn AS 3766.
3. Yêu cầu về thí nghiệm:

Thí nghiệm điển hình (type test) bao gồm các hạng mục chính sau:

1. Điện áp phát sinh sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối tại 10 mA (dòng rò).

2. Việc thí nghiệm này phải được thực hiện trên bốn mẫu khóa đỡ.

3. Khóa đỡ chịu đựng điện áp 4kV với tầng số 50 Hz trong một phút giữa dây dẫn được gắn trên khóa đỡ và các thành phần kim loại. Dây dẫn sử dụng phải có kích cỡ trung bình và chịu được lực kéo 600 N tương đương với loại cáp vặn xoắn nhỏ nhất và sau đó với loại cáp lớn nhất (hai Thí nghiệm). Tốc độ tăng điện áp 1 kV mỗi giây.

4. Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có sự cố phóng điện bề mặt hoặc chạm điện xảy ra.
· KHÓA NÉO CÁP ABC:
1. Mô tả chung:
- Khóa néo (kẹp ngừng cáp): là phụ kiện để néo một đoạn dây dẫn trên không từ các cột đầu cuối đến các cột đầu cuối khác hoặc đến cột, hoặc tường có góc lớn.

- Các khóa néo phải là loại nêm. Chúng được làm bằng vật liệu chịu được lực cơ học và thời tiết. Không có bulông kẹp cáp đi kèm và các bộ phận không được phép tháo rời. Ngoài ra không yêu cầu dụng cụ để lắp đặt khóa néo tại hiện trường. Các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với cáp phải được làm bằng vật liệu cách điện để cung cấp thêm một lớp cách điện thứ cấp giữa các dây dẫn và các bộ phận kim loại.

- Khóa néo phải được cung cấp kèm theo băng bằng thép không gỉ hoặc một móc (nhôm được chấp nhận).

- Những loại này phải được cung cấp như sau:

+ Khóa néo cho dây dẫn loại 2 dây ABC 

+ Khóa néo cho dây dẫn loại 4 dây ABC

- Mỗi khóa phải phù hợp với loại dây cáp vặn xoắn ABC.

- Khóa néo này sẽ được thiết kế để néo dây ABC chịu lực đều, bao gồm một cái nêm được làm bằng vật liệu chịu được lực cơ học và chịu thời tiết cao, lớp nêm cách điện này phải đảm bảo phân vùng lực căng thích hợp trên bó dây mà không gây tổn hại đến cách điện của cáp. Hai tấm ốp bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng và được ép chặt bằng bulông và đai ốc và phải có chiều dài từ điểm treo đến kẹp cáp tối thiểu là 300 mm. Các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với cáp phải làm bằng vật liệu cách điện để cung cấp thêm một lớp cách điện thứ cấp giữa các dây dẫn và các bộ phận kim loại. Bulông đầu lục giác được dùng để ép chặt cáp.

- Tất cả các phụ kiện sẽ phải phù hợp với toàn bộ hoặc 1 phần các chủng loại cáp vặn xoắn ABC. 

- Tất cả các phụ kiện được thiết kế để đáp ứng yêu cầu thực hiện các phần khác nhau của đặc tính này. Chúng phải được đánh giá đầy đủ cho các ứng dụng của chúng và duy trì chất lượng trong vòng đời bình thường của chúng trong môi trường ngoài trời.

- Tất cả các phụ kiện phải không có các khuyết tật để có thể làm cho chúng được lắp ráp không chính xác hoặc không phù hợp. Các góc cạnh khi hoàn thiện phải có bề mặt bên ngoài trơn lán không được có các cạnh sắc và gờ có thể dẫn đến làm ảnh hưởng cho dây dẫn điện hoặc gây nguy hiểm cho người.

- Phụ kiện bao gồm các bộ phận thành phần khác nhau được thiết kế để chúng có thể được lắp đặt mà không cần tháo rời.
* Vật liệu:

- Các vật liệu sử dụng để sản xuất các phụ tùng, phụ kiện và thiết bị trong toàn bộ đặc tính kỹ thuật được mô tả này sẽ phải phù hợp với các tài liệu của cáp ABC cũng như độ tin cậy của chúng và không được làm giảm chất lượng khi kết hợp lại với nhau.

- Vật liệu phải có khả năng chống ảnh hưởng bởi khí hậu. Tất cả các vật liệu chống được tia cực tím ổn định và có màu đen. Các bộ phận bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng (cách xử lý khác là có thể nếu bảo vệ chống ăn mòn tương đương hoặc tốt hơn so với cách mạ điện nhúng nóng) hoặc làm bằng thép không gỉ. Các bộ phận phi kim loại phải là loại chống ăn mòn.

* Đánh dấu: 

- Tất cả các mục phải được đánh dấu rõ ràng và không thể tẩy xóa:

· Logo hoặc ký hiệu của nhà sản xuất

· Bộ nhận dạng

· Mã nhà sản xuất

· Tiêu chuẩn

- Những dấu hiệu đặc biệt cho việc đấu nối:

· Mặt cắt tối đa và tối thiểu (theo mm2) cho dây chính và nhánh rẽ.

- Đặc biệt đánh dấu cho các ống nối cách điện:

· Vị trí và cách ép (Tâm ép)

· Độ dài bóc cách điện

· Chỉ số đường rãnh

Thí nghiệm không thể tẩy xóa: Mỗi dấu hiệu được cọ xát với một miếng giẻ nhúng nước trong thời gian 15 giây và cọ xát lại với một giẻ nhúng xăng trong thời gian 15 giây.
Sau khi thí nghiệm này, dấu hiệu phải được rõ ràng.
2. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61089; IEC 60502; IEC 61284:1997; TCVN 5408-2007; ISO 2063 hoặc tương đương.
3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):
Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

1. Thí nghiệm điện:

Điện áp phát sinh sẽ được điều chỉnh để ngắt kết nối tại 10 mA (dòng rò).

Việc thí nghiệm này phải được thực hiện trên bốn mẫu kẹp.

Khóa néo phải chịu đựng được điện áp 6kV với tầng số nguồn 50 trong một phút giữ 2 hoặc 4 dây dẫn trần được gắn trên khóa néo với các thành phần bằng kim loại. Các dây dẫn trần được sử dụng phải có kích thước trung bình với các thành phần trên một tải căng của 600 N với kích thước cáp vặn xoắn nhỏ nhất và sau đó cáp vặn xoắn với kích thước lớn nhất (hai bài kiểm tra). Chiều dài của dây dẫn trần được dùng kiểm tra phải trên 2 cm trên mỗi bên của thiết bị khóa néo. Tốc độ của tăng của điện áp phải là 1 kV mỗi giây.

Thí nghiệm này được coi là thành công nếu không có phóng điện bề mặt hoặc sự cố điện xảy ra.

2. Thí nghiệm tuột:

- Đối với mọi thí nghiệm lực kéo tăng được mà không giật. Tốc độ tăng lực kéo sẽ nằm trong phạm vi từ 500 đến 1000N mỗi phút.

- Mô tả của thí nghiệm:

Lực kéo phải tăng lên tới 1500 N (Y ( 2%). Lực căng này sẽ được duy trì trong thời gian 10 phút. Sau khi, lực căng được tăng lên đến 2000 N thì phải giảm lực.

Thí nghiệm được coi là thành công nếu không có sự trượt hoặc các bộ phận thành phần bị phá hủy vĩnh viễn.
· Hộp chia dây:
1. Hộp chia dây được chế tạo theo phương pháp ép nóng, độ dày vỏ hộp > 3mm. Độ bóng bề mặt đạt ∇4 trở lên. Vỏ hộp đảm bảo khả năng chịu được những tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với một năng lượng tương đương 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m) vào vị trí bất kỳ.

2. Hộp chia dây phù hợp với mức bảo vệ IP54. Nắp hộp liên kết với thân hộp kiểu bản lề (nằm ở cạnh trên hộp chia dây) bằng thép không rỉ, kết cấu liên kết giữa nắp và thân hộp chắc chắn không bị rơi nắp dưới tác dụng của gió khi nắp hộp ở trạng thái mở. Nắp hộp, khi ở trạng thái đóng nắp, được khóa vào thân hộp bằng loại khóa bật có lò xo, làm bằng inox hoặc thép không rỉ, không dùng chìa.

3. Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào loại dây 2 lõi có tiết diện đến 2x50mm2, 06 đường cáp ra loại 1 pha 2 dây tiết diện đến 2x25mm2 và 01 đường cáp ra loại dây đơn cho dây tiết diện đến 1x35mm2 (tiếp địa). Các lỗ cáp vào ra đều được lắp gioăng cao su (cable gland) loại có nhiều tùy chọn để phù hợp với tất cả các tiết diện cáp khác nhau đảm bảo độ kín nước thâm nhập từ ngoài vào.

4. Hộp chia dây được chế tạo để phù hợp với việc lắp đặt trên cột bê tông có đường kính từ 200÷300mm hoặc cột thép, được gia cố vào cột bằng đai thép và khoá đai thép. Hộp được định vị trên cột bằng 2 đai thép loại 20x(0,7÷1,0)mm. Bách hoặc giá đỡ để lắp đai thép bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi hộp có 2 bách hoặc giá đỡ để lắp đặt được 02 đai thép đảm bảo tính thẩm mỹ, tránh xê dịch, nghiêng hộp.

5. Hàng kẹp đấu dây (terminal box): Dây dẫn sẽ được đấu qua hai hàng kẹp đấu dây, một đấu dây pha và một đấu dây trung tính. Mỗi vị trí đấu dây vào thanh cái được bắt bằng 2 bulông M6 (bằng hợp kim đồng mạ thiếc). Thanh cái được chế tạo bằng vật liệu hợp kim đồng mạ thiếc phù hợp với cả cáp đồng và nhôm. Các thanh cái có khả năng chịu đựng dòng điện ≥100A và khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch ít nhất là 6kA/1s . Các thanh cái pha và thanh cái trung tính đều được đặt trong hộp cách điện bằng vật liệu bakelit và được đậy kín bằng nắp nhựa đảm bảo khả năng mức cách điện đến 6kV và đảm bảo cấp bảo vệ thanh cái IP2X. Bố trí thanh cái đảm bảo an toàn khi đấu nối dây sau thanh cái không xảy ra trường hợp gây chạm chập, phóng điện, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

6. Toàn bộ thanh ray và hàng kẹp đấu dây được lắp đặt trên vật liệu cách điện có cao độ phù hợp với linh kiện lắp đặt trong hộp và thuận tiện khi lắp đặt lên lưới điện.

7. Thanh cái pha và thanh cái trung tính phù hợp với cáp vào tiết diện đến 50mm2. Đối với thanh cái pha, mỗi pha có 06 vị trí để đấu cáp ra phù hợp với các tiết diện dây đến 25mm2. Đối với thanh cái cho dây trung tính ngoài 06 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2, phải có 01 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 35mm2 cho dây nối đất.

8. Kích thước vỏ hộp chia dây: Hộp chia dây phải có kích thước đủ lắp đặt các thiết bị bên trong, phải đảm bảo các khoảng cách an toàn cho thiết bị và người khi làm việc với hộp. Kích thước cụ thể do nhà sản xuất tính toán và nêu trong hồ sơ dự thầu.
E.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: (Theo Mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

- Yêu cầu về phòng thí nghiệm thực hiện Thử nghiệm điển hình cho thiết bị chào thầu: Biên bản thử nghiệm điển hình của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm độc lập/đơn vị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành. 

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

E.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo Mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật): 

	TT
	TÊN VTTB
	Biên bản 

thí nghiệm 

(Type Test)
	Xác nhận của người sử dụng

(End user)
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/Catalogue

	1
	Cách điện polymer trung áp
	X
	X
	X

	2
	Kẹp răng trung thế
	X
	X
	X

	3
	Kẹp răng hạ thế
	X
	X
	X

	4
	Khóa đỡ cáp vặn xoắn ABC
	X
	X
	X

	5
	Khóa néo cáp vặn xoắn ABC
	X
	X
	X


Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;
- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại Mục III.E.2 Chương V của E-HSMT. 
- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

E.4. Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB:

Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT VTTB

(Lưu ý: Đối với mỗi loại vật tư, hàng hóa trong bảng yêu cầu này, Nhà thầu chào không quá 2 nhà sản xuất)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	I
	VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	 
	 
	 

	1
	Xi măng
	 
	 
	 

	1
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	 
	Portland, TCVN 2682-2020, 6260-2020 hoặc tương đương
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ
	 

	2
	Đá dăm xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	2
	Nguồn cung
	 
	Nêu rõ nơi SX/khai thác
	 

	3
	Chủng loại, kích thước
	 
	Theo thiết kế
	 

	4
	Yêu cầu khác
	 
	Đá sạch trước khi sử dụng
	 

	3
	Cát xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	2
	Nguồn cung
	 
	Nêu rõ nơi SX/khai thác
	 

	3
	Chủng loại
	 
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	 

	4
	Yêu cầu khác
	 
	Cát sông, suối, sạch, không bị nhiễm mặn
	 

	4
	Thép xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 1651-2018 hoặc tương đương
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ
	 

	3
	Chủng loại và cường độ
	 
	Theo thiết kế
	 

	5
	Thép mạ kẽm
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn sản xuất thép nguyên liệu
	 
	TCVN 5575-2012, 1916-

1995, 7571:2019, JIS G3101 hoặc tương đương
	 

	2
	Nhà sản xuất thép nguyên liệu
	 
	Nêu rõ
	 

	3
	Nhà cung cấp cấu kiện thép mạ kẽm
	 
	Nêu rõ
	

	4
	Chủng loại và cường độ
	 
	Theo thiết kế
	 

	5
	Phương pháp mạ
	 
	Mạ kẽm nhúng nóng
	 

	6
	Chiều dày lớp mạ
	 
	Chiều dày lớp mạ theo thiết

kế
	

	II
	VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN
	
	
	

	1
	Hộp chia dây composite 6 cực trọn bộ (loại không thiết bị đóng cắt)
	
	
	

	1
	Mã hiệu hộp chia dây
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Các tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Điều kiện sử dụng
	
	Ngoài trời
	

	4
	Thông số điện
	
	
	

	
	Điện áp định mức
	V
	600V
	

	
	Dòng định mức
	A
	100A
	

	
	Dòng ngắn mạch
	kA/1s
	6
	

	5
	Các chi tiết hộp
	
	
	

	
	Vật liệu composite, lắp đặt ngoài trời
	
	Bình thường, có gia cường sợi thuỷ tinh.
	

	
	Độ dày vỏ hộp
	mm
	≥ 3
	

	
	Công nghệ chế tạo vỏ hộp
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Màu vỏ hộp
	
	Xám trắng, trắng
	

	
	Độ bóng bề mặt
	∇
	≥ 4
	

	
	Mức độ bảo vệ
	
	IP54
	

	
	Mức độ bảo vệ (thanh cái)
	
	IP2X
	

	
	Mức cách điện (thanh cái)
	kV
	6
	

	
	Độ bền cơ học
	J
	20
	

	
	Kiểu cửa hộp (nắp hộp)
	
	Đáp ứng yêu cầu tại mục 2 Hộp chia dây (Yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho các loại vật tư thiết bị)
	

	
	Hàng kẹp đấu dây
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Các phụ kiện treo hộp lên cột đi kèm
	
	Theo thiết bản vẽ đính kèm HSMT
	

	
	Kích thước hộp (cao/rộng/sâu)
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Trọng lượng hộp
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Tuổi thọ dự kiến hàng hóa chào thầu
	năm
	≥ 5
	

	2
	Cách điện đứng Polymer 24kV
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu 
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm  
	
	IEC 61952, IEC 62217 hoặc tương đương
	

	5
	Loại cách điện 
	
	Polymer 
	

	6
	Điện áp làm việc cực đại
	kV
	≥ 24
	

	7
	Chiều dài đường rò
	mm/kV
	≥ 31
	

	8
	Đường kính lõi chịu lực
	mm
	Nêu cụ thể
	

	9
	Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn (không nhỏ hơn)
	kN
	≥ 13
	

	10
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô
	kVrms
	≥ 85
	

	11
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo
	kVrms
	≥ 65
	

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét định mức 1,2/50µs  
	kVpeak
	≥ 150
	

	13
	Phụ kiện đi kèm cách điện
	
	Ty của cách điện phần bắt vào xà và kẹp giữ dây đi kèm cho loại có yêu cầu kẹp dây ở phạm vi cung cấp (nếu có)
	

	3
	Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
	

	5
	Loại
	
	Polymer
	

	6
	Lực phá huỷ nhỏ nhất
	kN
	≥ 70 
	

	7
	Điện áp làm việc cực đại
	kV
	≥ 24
	

	8
	Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu
	mm/kV
	≥ 31
	

	9
	Kích thước:

· Chiều dài cách điện

- Đường kính lỗ (upper/lower end fittings)
	mm

mm
	Nêu cụ thể
	

	10
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô
	kVrms
	≥ 130
	

	11
	Điện áp chịu đựng tần số  50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt
	kVrms
	≥ 100
	

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥ 190
	

	13
	Mô tả chi tiết:
	
	
	

	
	- Vòng treo/chốt bi
	
	Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm.

+ Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi.

+ Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue).
	

	
	- Số tán cách điện
	tán
	Nêu cụ thể
	

	
	- Đường kính lõi chịu lực
	mm
	Nêu cụ thể
	

	4
	Kẹp răng trung áp
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	EN 50397-2, hoặc tương đương
	

	4
	Vật liệu
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Kiểu
	
	Kẹp răng 2 bulông xuyên
	

	6
	Phù hợp với dây bọc trung áp cách điện XLPE có tiết diện:
	
	
	

	
	- Dây dẫn mạch chính (dây nhôm/đồng các điện XLPE) có tiết diện
	mm2
	35-185;

35-185
	

	
	- Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng các điện XLPE) có tiết diện
	mm2
	35-185;

35-185
	

	7
	Điện áp định mức
	kV
	24
	

	8
	Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng
	A
	Nêu cụ thể cho mỗi loại kẹp răng
	

	9
	Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax)
	mm
	Bề dày danh định của lớp vỏ cách điện là 3,4mm 
	

	10
	Phụ kiện kèm theo
	
	Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ
	

	5
	Kẹp răng hạ áp
	
	
	

	1.
	Nhà sản xuất 
	 
	Nêu cụ thể
	

	2.
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3.
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	HN 33-S-63, IEC 61284,

 NFC 33-020 hoặc tương đương
	

	4.
	Vật liệu
	
	
	

	
	Thân kẹp
	
	Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
	

	
	Bulông
	
	Bulông xuyên là 02 cái, vòng đệm làm bằng vật liệu mạ kẽm nhúng nóng, chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện, khi siết đủ lực đầu tán bằng kim loại phải tự động rời ra, nhưng vẫn có thế vặn bulong để mở kẹp răng nếu cần.
	

	
	Lưỡi răng
	
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
	

	5.
	Bulong xuyên
	cái
	2
	

	6.
	Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC cách điện XLPE
	
	
	

	
	+ Đối với mạch chính (dây dẫn nhôm hoặc đồng)
	mm2
	25-185
	

	
	+ Đối với nhánh rẽ (dây dẫn nhôm hoặc đồng)
	mm2
	6-185
	

	7.
	Điện áp định mức
	kV
	0,6/1
	

	8.
	Điện áp thí nghiệm
	kV
	6
	

	9.
	Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax)
	mm
	2,3
	

	10.
	Phụ kiện kèm theo
	
	Nắp bịt đầu cáp cho nhánh rẽ
	

	6
	Đầu cosse nhôm
	 
	 
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	AS1154 ( Insulator and conductor Fittings for Overhead Power Lines), TCVN 3624-81 (Electrical Connectors- Commissionings regulation and testing method) hoặc tương đương
	

	4
	Loại vật liệu
	 
	Hợp kim nhôm mạ thiết, loại dài chịu lực cao và có độ dẫn điện cao 
	

	5
	Cấu tạo
	 
	Bao gồm 2 phần:
	

	
	
	
	- Phần ống dây dẫn, chịu lực ép tạo ra tiếp xúc giữa dây dẫn và cosse. 
	

	
	
	
	- Phần nối vào bản cực thiết bị có lỗ tròn đường kính thích hợp, diện tích bản cực phải đảm bảo khả năng dẫn dòng điện của dây dẫn tương ứng
	

	6
	Điện trở tiếp xúc mối nối
	 
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	7
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
	ºC
	≤ 80
	

	7
	Đầu cosse đồng
	 
	 
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	AS1154 (Insulator and conductor Fittings for Overhead Power Lines), TCVN 3624-81 

(Electrical Connectors- Commissionings regulation and testing method) hoặc tương đương
	

	4
	Loại
	 
	Đầu cosse đồng được làm bằng vật liệu đồng được mạ thiếc bên ngoài, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực bằng phẳng 
	

	5
	Cấu tạo
	 
	Bao gồm 2 phần:
	

	
	
	
	- Phần ống dây dẫn, chịu lực ép tạo ra tiếp xúc giữa dây dẫn và cosse. 
	

	
	
	
	- Phần nối vào bản cực thiết bị có lỗ tròn đường kính thích hợp, diện tích bản cực phải đảm bảo khả năng dẫn dòng điện của dây dẫn tương ứng
	

	6
	Loại đai ép cho cosse ép
	 
	Loại lục giác
	

	7
	Nhiệt độ ổn định khi đầu cosse mang dòng điện định mức với dây dẫn ép vào đầu cosse
	ºC
	≤ 80
	

	8
	Cosse đồng-nhôm
	 
	 
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	AS1154 (Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines), TCVN 3624-81 (Electrical Connectors - Commissioning regulation and testing method) hoặc tương đương
	

	4
	Loại
	 
	Đầu cosse đồng – nhôm làm bằng đồng mạ thiếc chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm thân ống ép nối với dây nhôm bằng hợp kim đồng chịu lực cao được xử lý mạ dùng cho mối nối đồng nhôm và bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng hợp kim đồng để tiếp xúc với cực đồng của thiết bị. 
	

	5
	Cấu tạo:
	 
	Bao gồm 2 phần:
	

	
	
	
	Phần ống tròn nối dây dẫn nhôm, chịu lực ép tạo ra tiếp xúc giữa dây dẫn nhôm và cosse. Bên trong phần ống nối vào dây dẫn phải được bơm sẵn hợp chất Join compound.
	

	
	
	
	- Phần nối vào bản cực thiết bị có lỗ tròn đường kính thích hợp, diện tích bản cực phải đảm bảo khả năng dẫn dòng điện của dây dẫn tương ứng.
	

	6
	Loại đai ép cho cosse ép
	 
	Loại lục giác.
	

	7
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
	ºC
	≤ 80
	

	9
	Dây đai và Khóa đai thép
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 197-2002 hoặc tương đương
	

	4
	Dây đai
	
	Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC… lên trụ bê tông
	

	
	Chiều rộng
	mm
	20
	

	
	Chiều dày
	mm
	0,7
	

	
	Độ bền kéo đứt
	N/mm2
	700
	

	5
	Khóa đai (Steel buckle)
	
	Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép và Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
	

	10
	Bu lông thép mạ có đai ốc
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	 
	TCVN 5408 hoặc tương đương
	

	4
	Vật liệu chế tạo
	 
	Thép mạ kẽm nhúng nóng
	

	5
	Loại
	
	Dạng bulong mạ kẽm, có long đền, phụ kiện đi kèm và kích thước phù hợp yêu cầu
	

	11
	Liên kết cột
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	
	
	

	2
	Nước sản xuất
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	
	TCVN 5408 hoặc tương đương
	

	4
	Thanh giằng, bulong, đai ốc, vòng đệm
	
	Từ thép mạ kẽm nhúng nóng.
	

	5
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	
	> 85µm
	

	6
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	
	Đáp ứng
	

	7
	Đối với liên kết 2 cột bê tông ly tâm loại: phải đáp ứng theo bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng
	

	12
	Khóa đỡ cáp vặn xoắn ABC
	 
	 
	

	1
	Nhà sản xuất 
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 3766 hoặc tương đương 
	

	4
	Vòng đệm cao su ôm cáp
	
	Nhựa tổng hợp, Có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
	

	5
	Giá treo
	
	Mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm và chiều dày của thép chế tạo giá treo tối thiểu 3.5mm
	

	6
	Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC
	mm2
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
	

	7
	Lực kéo tối thiểu
	kN
	≥ 8 kN
	

	8
	Điện áp định mức
	kV
	0,6/1
	

	9
	Điện áp Thí nghiệm
	kV
	4
	

	13
	Kẹp ngừng (khóa néo) cáp vặn xoắn ABC
	 
	 
	

	1
	Nhà sản xuất 
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 3766
	

	4
	Kẹp cáp
	 
	Từ thép CT3, Inox cap cấp Có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
	

	5
	- Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC
	mm2
	Cáp LV-ABC cỡ 4x50 đến 4x150
	

	6
	- Lực kéo tối thiểu
	
	
	

	
	+ Cho cáp ABC 4x(50-95)
	kN
	≥ 45kN
	

	
	+ Cho cáp ABC 4x120-150
	kN
	≥ 57kN
	

	7
	- Điện áp định mức
	kV
	0,6/1
	

	8
	- Điện áp thí nghiệm
	kV
	4
	

	9
	Phụ kiện 
	
	Theo Hồ sơ thiết kế đính kèm 
	

	14
	Giá móc cáp vặn xoắn
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	 
	TCVN 5804 hoặc tương đương
	

	4
	Móc đơn được sử dụng tại các cột góc từ 30º đến 60º
	 
	Đáp ứng
	

	5
	Vật liệu chế tạo
	 
	Thép mạ kẽm nhúng nóng
	

	6
	Tải trọng phá hủy tối thiểu
	kN
	22
	

	7
	Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm
	µm
	80
	

	15
	Móc treo chữ U
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng sản xuất và thử nghiệm.
	
	TCVN 1765 - 75, 5408-1991 hoặc tương đương.
	

	4
	Loại
	
	Móc hình chữ U loại dài sử dụng để treo, móc và liên kết các phụ kiện lưới điện trên không, được làm từ thép tròn mạ kẽm nhúng nóng.
	

	5
	Cấu tạo
	
	Móc hình chữ U có thanh tròn lắp chốt khóa (16mm.
	

	6
	Vật liệu chế tạo
	
	Thép CT3 hoặc thép đúc
	

	7
	Đường kính thép tròn hình U
	
	
	

	
	Móc treo chữ U 70kN
	
	16
	

	
	Móc treo chữ U 120kN
	
	18
	

	9
	Chiều dày lớp mạ kẽm nhúng nóng
	
	( 80 µm
	

	10
	Lực kéo căng tới hạn
	
	( 70kN cho loại U 70kN
	

	11
	Phụ kiện kèm theo
	
	Khóa chốt cố định thanh tròn vào trong móc chữ U
	

	16
	Khóa néo ép cho dây bọc trung áp
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 3624 – 81 hoặc tương đương
	

	4
	Kiểu
	
	Kiểu ép thủy lực, dùng loại bắt đầu cosse đi kèm
	

	5
	Vật liệu
	
	Hợp kim nhôm cho dây dẫn thép có cường độ cao cho lõi thép
	

	6
	Phù hợp với các loại dây
	
	Dây nhôm/nhôm lõi thép/đồng bọc cách điện XLPE-12,7/22(24)kV
	

	7
	Dòng điện cho phép qua khóa néo ép (qua phần ép thủy lực và cầu đấu rẽ) lớn hơn hoặc bằng dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng
	
	Đáp ứng
	

	8
	Điều kiện lắp đặt
	
	Ngoài trời (outdoor)
	

	10
	Điều kiện môi trường làm việc
	
	Nhiệt đới hóa
	

	17
	Ống nhựa xoắn luồn cáp HDPE
	 
	 
	

	1.
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2.
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3.
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	 
	TCVN 7997 hoặc tương đương
	

	4.
	Vật liệu được chế tạo
	 
	Bằng nhựa nguyên liệu HDPE mới 100% đảm bảo chất lượng (không chứa Clo, không dùng nhựa tái sinh, phế phẩm, phế liệu), không sử dụng phụ gia gây độc hại cho con người và ô nhiễm môi trường, theo dạng ống xoắn, chịu lực, bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không hoá dẻo, không mùi.
	

	5.
	Tính chất cơ lý
	 
	Có độ cứng và chịu sức va đập cao, độ bền hóa học đặc biệt, chịu ứng suất nứt do tác động của môi trường và có đặc tính cách điện cao
	

	6.
	Phụ kiện đi kèm
	
	Nút cao su chống thấm cho ống HDPE kèm băng keo, epoxy đi kèm
	

	18
	Nắp chụp Silicon các loại
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	IEC 62217, ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương
	

	4
	Bọc cách điện được chế tạo để bọc các đầu cực máy biến thế, FCO, LBFCO, LBS, Recloser, thiết bị chống quá điện áp, kẹp quai và kẹp hotline…. nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật hay vật lạ làm ngắn mạch pha-đất hay pha-pha 
	
	Đáp ứng
	

	5
	Phân loại:
	
	 
	

	
	+ Loại 1 : Bọc đầu cực sơ cấp, thứ cấp máy biến thế. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ phần đấu dây và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện xuyên.
	
	Đáp ứng
	

	
	+  Loại 2 : Bọc đầu cực thiết bị chống quá điện áp. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ phần dẫn điện nối vào dây pha và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện bên ngoài của thiết bị chống quá điện áp.
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Loại 3: Bọc kẹp quai và kẹp hotline. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ kẹp quai và kẹp hotline đấu nối vào phần quai của kẹp quai. Bọc cách điện cho kẹp quai phải đảm bảo việc tháo hay lắp kẹp hotline bằng sào cách điện dễ dàng.
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Loại 4 : Bọc đầu cực cầu chì tự rơi (FCO). Loại này bao gồm hai cái. Một cái bọc toàn bộ phần dẫn điện phía trên của FCO và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện, một cái bọc toàn bộ phần dẫn điện phía dưới của FCO và ít nhất 1 đĩa dưới cùng của vật cách điện nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến thao tác vận hành của FCO.
	
	Đáp ứng
	

	
	Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
	
	Đáp ứng
	

	
	Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài,...)
	
	Đáp ứng
	

	
	Vật liệu chế tạo không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím
	
	Đáp ứng
	

	
	Khi lắp đặt bọc cách điện vào đầu cực thiết bị, không cần tháo đầu cực thiết bị ra khỏi vị trí lắp đặt.
	
	Đáp ứng
	

	
	 Bọc cách điện cho kẹp quai phải đảm bảo việc tháo hay lắp kẹp hotline bằng sào cách điện dễ dàng.
	
	Đáp ứng
	

	6
	Điện áp vận hành liên tục
	
	24 kV
	

	7
	Nhiệt độ vận hành cho phép 
	
	 
	

	
	+ Liên tục:
	
	90°C
	

	
	+ Ngắn hạn trong 5s
	
	250°C
	

	8
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp
	
	 
	

	
	- Ở trạng thái khô 
	
	50 kV/1 phút
	

	
	- Ở trạng thái ướt 
	
	50 kV/10 giây
	

	9
	Cấp chống cháy
	
	HB40 và V-0
	

	19
	Kẹp hotline đồng
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	AS 1154.1, TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	4
	Vật liệu chế tạo
	 
	Kẹp được cấu tạo từ vật liệu có tính chịu lực và dẫn điện tốt bằng đồng hoặc hợp kim đồng, gồm các phần chính sau:
	

	
	
	
	-  Thân kẹp làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao hoặc
	

	
	
	
	-  01 boulon có 1 đầu vòng tròn đường kính trong Ф19 dùng để thao tác kết nối kẹp hot line với quai đồng của kep quai
	

	
	
	
	-  01 ngàm kẹp để lắp dây đồng với thân kẹp hotline
	

	5
	Điện trở tiếp xúc mối nối
	 
	Không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	6
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
	0C
	≤ 80
	

	20
	Cáp đồng trần M35
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	

	5
	Tiết diện tính toán
	mm2
	
	

	
	M-35
	
	34,63
	

	6
	Đường kính dây dẫn
	mm
	Nêu cụ thể
	

	
	M-35
	
	
	

	7
	Lực kéo đứt
	N
	
	

	
	M-35
	
	13.141
	

	8
	Số sợi đồng/đường kính sợi
	mm
	
	

	
	M-35
	
	7/2,51
	

	9
	Điện trở 1 chiều ở 200C
	(/km
	
	

	
	M-35
	
	0,5238
	

	21
	Dây nhôm buộc cổ sứ AV 30/10
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiết diện danh định
	mm2
	7,0
	

	5
	Cấu trúc
	No x mm
	1 x 3,0
	

	6
	Chiều dày cách điện PVC 
	mm
	1,0
	

	7
	Điện trở 1 chiều ở 200C
	(/km
	≤ 4,17
	

	8
	Lực kéo đứt nhỏ nhất
	N
	1.200
	

	22
	Tủ điện
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	
	

	2
	Nướ sản xuất
	
	
	

	3
	Nguyên vật liệu và quy cách
	 
	Gia công theo đúng yêu cầu trong bản vẽ kèm theo E-HSMT tương ứng với hàng hóa cung cấp. Đối với tủ điện Kích thước vỏ tủ dung sai cho phép ± 5÷10% theo kích thước trên bản vẽ
	

	
	Các loại móng cột, chụp đầu cột, xà thép, tiếp địa, cấu kiện sắt thép và các  loại vật tư còn lại Nhà thầu cấp
	 
	Nhà thầu phải cung cấp và thi công đúng theo bản vẽ và các tiêu chuẩn quy định như trong hồ sơ thiết kế được duyệt kèm theo E-HSMT này
	 


D. Các yêu cầu kỹ thuật khác

Yêu cầu về bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình do mình thi công tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và nêu rõ biện pháp thực hiện bảo hành khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Yêu cầu về mức thuế GTGT khi chào thầu

+ Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá trị xây lắp chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán giá trị xây lắp chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu.

+ Trên cơ sở giá trị xây lắp trước thuế đã xác định nêu trên, khi hai bên hoàn thiện ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng được ký kết với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

+ Giá trị thanh toán dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT do nhà thầu phát hành với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phát hành hóa đơn.
+ Giá gói thầu để nhà thầu tham khảo chào giá dự thầu: 5.414.504.854 VND.
- Công trình: Xây dựng mới, nâng công suất và hoàn thiện lưới điện khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026 (CTXD26VNG01): 1.560.423.144 VND.

- Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Vĩnh Nguyên năm 2026 (CTXD26VNG02): 2.357.917.769 VND.

- Công trình: Nâng công suất TBA khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2026 - Đợt 2 (CTXD26NTR03): 1.496.163.941 VND.
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Tập bản vẽ công trình như file pdf đính kèm.

